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 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA 
THỰC DÂN PHÁP
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Những chuyển biến về kinh tế
- Năm 1897, Pháp cử Đu-me làm toàn quyền ĐD và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thư nhất ở VN với quy mô lớn. Nhiều cơ sở thiết bị khai thác được XD. Cơ cấu ngành nghề có sự thay đổi.
+Trong nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt  ruộng đất lập đồn điền trồng lúa,  cà phê, cao sau...
+Trong công nghiệp:  Tập trung khai thác mỏ, một số ngành CN nhẹ, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo vật liệu XD và dịch vụ ra đời.
+Trong thương nghiệp: Pháp đẩy độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế.
+Về GTVT: Pháp XD hệ thống đường sắt, đường bộ, cầu cảng khá hiện đại. Nhằm phục vụ việc chuyên chở hàng hoá, nguyên liệu và phục vụ mục đích quân sự
+Ngân hàng, CS thuế: Pháp độc chiếm sản xuất giấy bạc-> thiết lập NGĐD, cho vay nặng lãi...
+Đặt nhiều loại thuế, tăng thuế...
- Tác động của cuộc khai thác: 
Tích cực
+Từng bước hòa nhập vào thị trường thế giới và khu vực, hàng hóa nhiều hơn, cơ sở hạ tầng phát triển...
+ Phương thức SXTBCN được du nhập vào Việt Nam.
Tiêu cực:
+Không phát triển CN nặng: luyện kim, chế tạo máy.
+ Vẫn duy trì phương thức bóc lột PK trong mọi lĩnh vực kinh tế, đời sống XH.
-> VN vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
2. Những chuyển biến về xã hội
- Những chuyển biến về kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến sự chuyển biến về XH. Bên các giai cấp cũ xuất hiện các giai câp tầng lớp mới.
- Các giai cấp cũ:
+ Địa chủ PK: Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến giàu có dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần yêu nước.
+ Nông dân: có số lượng đông đảo nhất, họ bị áp bức, bóc lột nặng nề và bị cướp đoạt ruộng đất, cuộc sống khổ cực,họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc ĐTGĐL .
- Các giai cấp, tầng lớp mới:
+Công nhân: xuất thân từ nông dân, làm việc ở các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy..., bị bóc lột nặng nề…đời sống khổ cực, sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống.
+Tầng lớp tư sản: xuất thân từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn,... bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chén ép.
+Tầng lớp tiểu tư sản:  là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do...

=> Mâu thuẩn dân tộc và giai cấp trong lòng XHVN trở nên gây gắt hơn, với sự nảy sinh các giai cấp, tầng lớp XH mới đã tạo những ĐK bên trong cho một cuộcvận động GPDT theo khuynh hướng mới.
B. BÀI TẬP CỦNG CỐ 
I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT 
Câu 1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào
	A. ngoại thương, quân sự và giao thông.
	B. nông nghiệp, công nghiệp và quân sự.
	C. phát triển kinh tế nông nghiệp và công thương nghiệp.
	D. cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, thu thuế và giao thông.
Câu 2. Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa từ thời điểm nào?
	A. Bắt đầu xâm lược Việt Nam.		
B. Hiệp ước Hác- măng được ký kết.
C. Khi quân nhà Nguyễn thất bại ở Nam Kỳ.
D. Khi Pháp căn bản hoàn thành xâm lược Việt Nam. 
Câu 3. Để cai trị,thực dân Pháp thực hiện thủ đoạn chính trị thâm độc nào?
	A. Chính sách chia để trị.			
B. Cấu kết chặt chẽ với địa chủ phong kiến.
	C. Mua chuộc tầng lớp sĩ phu, quan lại.
	D. Đàn áp dã man các cuộc đấu tranh.
Câu 4. Chỗ dựa quan trọng nhất của thực dân Pháp trong quá trình thống trị nước ta là giai cấp
A. nông dân.					B. công nhân.	
C. tư sản.					D. địa chủ phong kiến.
Câu 5. Lực lượng đông đảo nhất trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là	
	A. nông dân.	B. công nhân.        	C. tư sản.	D. tiểu tư sản.
Câu 6. Một bộ phận nhỏ của giai cấp địa chủ đã phân hóa theo hướng như thế nào?
A. Giàu lên, trở thành tay sai của thực dân Pháp.
B. Bị mất ruộng đất, trở thành nông dân làm thuê.
C. Nghèo đi, bị đế quốc chèn ép, áp bức.
D. Bị phá sản hoàn toàn, trở thành công nhân làm thuê cho chủ tư bản.
Câu 7. Trong cuộc khai thác lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nhằm mục đích gì?
	A. Khuếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.
	B. Tạo điều kiện cho dân ta đi lại thuận lợi hơn.
	C. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam phát triển.
	D. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.
Câu 8. Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là
	A. chính sách cướp đoạt ruộng đất. 
	B. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.
	C. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.
	D. mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.
Câu 9. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất :	
	A. xã hội phong kiến		B. xã hội tư bản chủ nghĩa.
	C. xã hội thuộc địa.		D. xã hội thuộc địa nửa phong kiến
Câu 10. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam như thế nào?
	A. Giai cấp nông dân tăng nhanh về số lượng.
B. Hình thành giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản.
	C. Hình thành giai cấp công nhân và 2 tầng lớp tư sản, tiểu tư sản.
	D. Giai cấp nông dân tăng nhanh về số lượng và giác ngộ cách mạng.
Câu 11. Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
	A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.		B. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiều trường học để đào tạo lao động.
	C. Thực dân pháp không chú trọng khai đầu tư phát triển công nghiệp nặng.		D. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh.
Câu 12. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến nền kinh tế nước ta như thế nào?
	A. Làm kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
B. Làm kinh tế Việt Nam phát triển mạnh với nhiều ngành mới.
	C. Kinh tế Việt Nam không có chuyển biến nào, ngày càng lạc hậu.
	D. Kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế phong kiến sang kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Câu 13. Vì sao dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã tạo ra điều kiện mới bên trong cho cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng mới?
	A. Vì làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ. 
	B. Vì làm kinh tế Việt Nam phát triển hơn trước.
	C. Vì đã tạo ra những chuyển biến mới về kinh tế - xã hội.
	D. Vì đã du nhập phương thức sản xuất tiến bộ vào nước ta.
[bookmark: _GoBack]Câu 14. Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng?
	A. Pháp không đủ điều kiện khoa học kỷ thuật.
	B. Pháp đã đầu tư hết vốn vào các ngành khác.
	C. đây là ngành có vốn đầu tư lớn và khó thu lại lợi nhuận. 
	D. nước ta thiếu những quặng kim loại để phục vụ phát triển công nghiệp nặng.
Câu 15. Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, công nhân Việt Nam chỉ dừng lại ở đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế?
	A. Vì số lượng còn ít do mới ra đời.			
B. Vì đời sống vật chất còn thiếu thốn.
	C. Vì chưa được giác ngộ lý luận cách mạng.
D. Vì bị sự quản lý chặt chẻ của thực dân Pháp.

